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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 30/4/2016 đến ngày 06/5/2016

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình thời tiết:

Từ ngày 01/5, nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên từ ngày 06/5 ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1.5-2.5m, rủi ro thiên tai cấp độ 1.

2. Tình hình mưa:

Từ ngày 30/4 đến ngày 06/5, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa đặc biệt to cục bộ (tại An Giang và Đồng Tháp ngày 01/5), tổng lượng mưa phổ biến dưới 60mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Văn Bàn (Lào Cai)
	62 mm
	
	KonPlông (Kon Tum)
	80 mm

	A Lưới (T.T.Huế)
	75 mm
	
	Long Xuyên (An Giang)
	207 mm

	Đắk Nông (Đắk Nông)
	97 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	207 mm


3. Tình hình hạn hán, thiếu nước:

Đến hiện tại, một số diện tích cây trồng vụ Đông Xuân đã bị ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn, các khu vực bị ảnh hưởng nặng là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: 


- Khu vực Nam Trung Bộ: Tính đến ngày 06/5, vụ Đông Xuân đã có tổng cộng gần 23.000 ha đất lúa phải dừng sản xuất, 3.556 ha bị ảnh hưởng do thiếu nước, hạn hán. Dự kiến, hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài đến vụ Hè Thu 2016, có khoảng 57.100 ha đất lúa sẽ phải dừng sản xuất (Bình Định 4.100 ha, Khánh Hòa 11.000 ha, Ninh Thuận 10.000 ha, Bình Thuận 32.000 ha).


- Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Tổng diện tích phải dừng sản xuất là 2.904 ha. Tổng diện tích đang bị hạn, thiếu nước khu vực Tây Nguyên là 100.756 ha; Đông Nam Bộ: 27.565 ha.


- Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Tổng diện tích thiệt hại các vụ lúa năm 2015 và Đông Xuân 2015-2016, Hè Thu 2016 là 225.035 ha. 

4. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: 


Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, dự báo độ mặn tại các cửa sông trong tháng 5 như sau:


- Trên sông Vàm Cỏ Tây: từ các ngày 03 – 05/5 mặn biến động giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, phía trên Tân An từ 10-15km có thể lấy nước (độ mặn thấp) một số ngày vào lúc triều thấp, chân triều; từ sau các ngày 03 – 05/5 đến ngày 10-12/5 mặn có thể tăng dần trở lại và có khả năng kéo dài đến đến cuối tháng 5.


- Trên sông Vàm Cỏ Đông: Tại Bến Lức khó có ngọt cho đến hết tháng 5. Phía trên Bến Lức từ 15-20km có thể xuất hiện nước ngọt cùng kỳ với Tân An. Tình hình sẽ được cải thiện nếu có nguồn xả từ Hồ Dầu Tiếng.


- Khu vực hai sông Vàm Cỏ biến động phức tạp, trong tháng 5 vẫn còn khả năng duy trì ở mức cao nếu không có mưa.


- Vùng cửa sông Cửu Long: từ 03-05/5 mặn tăng chậm, nguồn nước ngọt vẫn có khả năng xuất hiện khá dồi dào ở phạm vi cách biển từ 25 - 40 km, nhất là khi triều thấp, chân triều. Từ sau 05/5 đến ngày 10-12/5 mặn có khả năng tăng cao trở lại, nguồn nước ngọt giảm nhanh, phạm vi cách biển từ 30-45 km trở lên có ngọt khi triều thấp, chân triều. Từ sau ngày 10-12/5 đến cuối tháng 5, mặn biến động giảm, nước ngọt có khả năng xuất hiện trở lại nhưng cơ hội ít hơn so với tháng 4.

- Vùng Biển Tây (trên sông Cái Lớn, Cái Bé và ven biển): Độ mặn lớn nhất mùa khô của khu vực có khả năng xuất hiện vào đầu tháng 5.

- Vùng ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng (kênh QL-PH): Độ mặn trên kênh QL-PH biến đổi phức tạp, phụ thuộc nhiều vào vận hành công trình trong hệ thống. Cần chú ý khống chế ranh mặn 4g/l vượt qua Ngã Năm (Sóc Trăng) trong một số ngày triều cường.
5. Tình hình mưa dông, lốc:

Từ ngày 01-05/5, dông, lốc đã xảy ra tại 06 tỉnh trên cả nước (Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Dương, Đồng Tháp), gây thiệt hại về người và tài sản.

6. Tin động đất: Theo Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 13h ngày 06/5 xảy ra một trận động đất mạnh 2,5 độ richter; tại tọa độ 21,252 độ vĩ Bắc, 103,035 độ kinh Đông, trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Hiện chưa có thông tin về ảnh hưởng thiệt hại, Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
- Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00’ ngày 06/5/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	192,45
	117,90
	514
	2.250
	215

	Hòa Bình
	104,90
	12,85
	1.620
	1.940
	117

	Tuyên Quang
	105,69
	49,20
	132
	520
	120

	Thác Bà
	49,80
	23,08
	14 (TB ngày 05/5)
	204 (TB ngày 05/5)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc trung bình đạt khoảng 53% dung tích thiết kế, cụ thể: 

- Khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình các hồ chứa đạt 61% DTTK; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trung bình đạt 64% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa trung bình đạt 51% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ đạt trung bình 29% DTTK; Khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 28 % DTTK. 

- Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung Bộ vẫn có dung tích trữ thấp như: Đá Bàn (Khánh Hòa) đạt 12%, Lanh Ra 10%, Sông Sắt 15%, Sông Trâu 6%, các hồ Sông Biêu, Tà Ranh, Suối Lớn (Ninh Thuận), Sông Móng, Sông Phan, Tà Mon (Bình Thuận) cạn nước; Ayun Hạ 15%, Ia Rung (Gia Lai) 24%, Đắc Uy (Kon Tum) 11%, và Đạ Hàm (Lâm Đồng) 17%, Gia Ui (Đồng Nai) 17%.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Sáng ngày 05/5, Phó tổng Thư ký Liên hợp Quốc Jan Eliasson và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã đi khảo sát tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng bởi hạn, mặn). Ông Jan Eliassochia đã chia sẻ với những khó khăn của người dân và sẽ có những đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về nhân đạo để kêu gọi hỗ trợ.

- Các ngày 05-06/5, Bộ Nông nghiệp & PTNT và UNDP tại Việt Nam đã đồng tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai Khung hành động Sendai (2015-2030) về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”.

- Ngày 04/5, tại thành phố Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức công bố và ra mắt Đội ứng phó thiên tai thảm họa tỉnh Hòa Bình. Đây là mô hình thí điểm liên kết hoạt động đầu tiên trên cả nước của Đội ứng phó thiên tai thảm họa thuộc tổ chức Hội và lực lượng PCTT tỉnh nhằm nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai tại cơ sở theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, mưa dông, lốc trên cả nước; công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc theo nội dung các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Ban Chỉ đạo TWPCTT. Thông báo và chuyển các tin về thiên tai đến các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT, các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

2. Địa phương:

- Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.
- BCH PCTT & TKCN phối hợp với chính quyền các địa phương đã xuống thăm hỏi, huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa dông, lốc khắc phục hậu quả; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Thiệt hại do mưa, dông, sét:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Dương, Đồng Tháp thiệt hại do mưa dông, lốc, từ ngày 30/4-06/5 như sau:

· Về người: 01 người chết (Nghệ An); 06 người bị thương (Hà Tĩnh).
· Về nhà, công trình: 08 nhà bị đổ, sập; 1710 nhà, 248 chuồng trại bị tốc mái; 10 trường học, trụ sở cơ quan bị hư hại, 01 cổng chào vào trung tâm khu công nghiệp.
· Về nông, lâm nghiệp: 934,3 ha lúa; 654 ha rau màu; 24 ha cây ăn quả; 67,3 ha cây công nghiệp; 850 cây xanh bị gãy, đổ.

- Về công nghiệp: 74 cột điện bị đổ, gãy.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 41 tỷ đồng.


2. Thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tính đến ngày 06/5/2016, như sau:
- Số hộ thiếu nước sinh hoạt: 432.863 hộ;
- Thiệt hại về lúa: 249.036 ha;

- Thiệt hại về hoa màu: 19.001ha;

- Thiệt hại về cây ăn quả: 30.194ha;

- Thiệt hại về cây công nghiệp: 131.941ha;

- Thiệt hại về thủy sản: 5.137ha;

Ước tính tổng thiệt hại: 8.892 tỷ đồng.
 (Chi tiết từng địa phương có phụ lục đính kèm)
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban Chỉ đạo TWPCTT về ứng phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn.
2. Theo dõi, nắm bắt thông tin thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa dông, lốc xảy ra; tình hình nguồn nước, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, các biện pháp chống hạn của địa phương để tổng hợp báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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